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CHI TIẾT - GIAO DỊCH TỰ DOANH THEO MÃ CHỨNG KHOÁN 15/03/2024
 

Đơn vị: đồng 

*Ghi chú:

1.Tổng KLGD Tự doanh = Tổng KLGD mua Tự doanh + Tổng KLGD bán Tự doanh

2.Tổng GTGD Tự doanh = Tổng GTGD mua Tự doanh + Tổng GTGD bán Tự doanh 

STT Mã CK Tổng KLGD mua Tự doanh Tổng GTGD mua Tự doanh Tổng KLGD bán Tự doanh Tổng GTGD bán Tự doanh Tổng KLGD Tự doanh Tổng GTGD Tự doanh

1 ATA 0 0 8 7.700 8 7.700
2 BLF 0 0 70 429.700 70 429.700
3 BTH 0 0 31 514.600 31 514.600
4 CDO 0 0 24 28.800 24 28.800
5 CT6 0 0 3 23.900 3 23.900
6 DDV 0 0 205.700 2.808.090.000 205.700 2.808.090.000
7 GDA 0 0 10.000 234.500.000 10.000 234.500.000
8 GGG 0 0 78 187.200 78 187.200
9 HIG 0 0 5.286 45.034.000 5.286 45.034.000

10 HLY 0 0 17 134.300 17 134.300
11 LCS 0 0 50 45.000 50 45.000
12 SII 0 0 38 649.800 38 649.800
13 SPV 0 0 30 402.000 30 402.000
14 TLT 0 0 88 968.400 88 968.400
15 V11 0 0 19 7.800 19 7.800
16 VEA 30.000 1.081.500.000 0 0 30.000 1.081.500.000
17 VIE 0 0 30 147.000 30 147.000

Tổng 30.000 1.081.500.000 221.472 3.091.170.200 251.472 4.172.670.200


